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STT Word Vietnamese meaning 

1 preserve (v)   bảo tồn 

2 shorten (v) rút ngắn 

3 fragrance (n)   hương vị 

4 original (adj)  nguyên bản 

5 function (n)  chức năng, công dụng 

6 world-famous (adj) nổi tiếng trên thế giới 

7 to be responsible for sb/sth có trách nhiệm với 

8 hand-craft (adj) thủ công  

9 techniques kỹ thuật  
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